BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN THỨ 2 – MÔN HOÁ HỌC
Câu 1: Cho 33 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Glu tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của V và m là

A. 360 và 47,88.
B. 480 và 45,24.
C. 360 và 45,24.
D. 480 và 47,88.
Câu 2: Metylamin là nguyên liệu trong quá trình sản xuất thuốc ephedrin (dùng để điều trị bệnh hen). Metylamin có công thức cấu tạo là CH3NH2. Metyl amin là

A. amin bậc 2.
B. amin bậc 1.
C. amin bậc 3.
D. amin bậc 4.
Câu 3: Cho một lượng axit glutamic tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của x là

A. 0,5.
B. 2.
C. 1,5.
D. 1,0.
Câu 4: Trùng ngưng amino axit nào sau đây thu được tơ nilon-6 ?

A. Axit ε-amino caproic.
B. Axit ađipic.

C. axit ω-amino enangtoic.
D. Axit amino axetic.

Câu 5: Peptit có X có công thức cấu tạo sau: Gly-Lys-Ala-Gly-Lys-Val. Thuỷ phân không hoàn toàn X, số đipeptit tối đa thu được là

A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 7.
Câu 6: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là
A. CH3OH và NH3.
B. CH3OH và CH3NH2.

C. CH3NH2 và NH3.
D. C2H5OH và N2.
Câu 7: Số đồng phân anđehit ứng với công thức phân tử C4H8O là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 8: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOONH2(CH3)2.
B. CH3CH2COONH4.
C. HCOONH3CH2CH3.
D. CH3COONH3CH3.
Câu 9: Amino axit X có dạng NH2RCOOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 6,729 (lít) CO2 (đktc) và 6,75 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. NH2-C3H6-COOH.
B. NH2CH2CH2COOH.
C. NH2CH2COOH.
D. CH3CH(NH2)COOH.
Câu 10: Cho 15 gam hỗn hợp gồm anilin, metylamin, đimetylamin và đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 16,825 gam.
B. 18,65 gam.
C. 21,123 gam.
D. 20,18 gam.
Câu 11: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 12: Dung dịch anđehit fomic (fomanđehit) trong nước được gọi là fomon được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, dùng trong kĩ nghệ da giày do có tính sát trùng. Tuy nhiên đã có một số người sử dụng như một phụ gia trong việc làm bún phở, giò chả, rất nguy hiểm cho người sử dụng. Công thức của anđehit fomic là

A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. CHO-CHO.
D. C6H5CHO.
Câu 13: Aminoaxit X trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 15 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ được 19,4 gam muối. Tên viết tắt của X là
A. Ala.
B. Val.
C. Gly.
D. Glu.
Câu 14: Công thức phân tử của este X là C4H9O2N. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ NaOH thu được ancol Y và 9,7 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. NH2CH2COOCH3.
B. NH2CH2CH2COOCH3.
C. CH3CH(NH2)COOCH3.
D. NH2CH2COOCH2CH3.
Câu 15: Số nhóm -NH2 và số nhóm -COOH trong phân tử đipeptit mạch hở Gly-Lys lần lượt là

A. 3 và 2.
B. 1 và 2.
C. 2 và 2.
D. 2 và 1.
Câu 16: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?
A. (CH3)2NH.
B. (C6H5)2NH.
C. C6H5NH2.
D. CH3NH2.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được H2O, CO2 và 1,12 lít N2 (đktc). Giá trị của m là
A. 13,5.
B. 4,5.
C. 18,0.
D. 9,0.

Câu 18: Chất nào sau đây vừa tác dụng với H2N-CH2-COOH, vừa tác dụng với CH3-NH2 ?

A. NaOH.
B. NaCl.
C. CH3OH.
D. HCl.
Câu 19: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
B. chỉ chứa nhóm cacboxyl.
C. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.
D. chỉ chứa nhóm amino.
Câu 20: Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3-CH(NH2)-COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl-β-aminopropionat.
B. metyl-α-aminopropionat.
C. metyl-2-amino propanoat.
D. metyl alanin.
Câu 21: Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit (mạch hở) thu được hỗn hợp 3 aminoaxit gồm glyxin, alanin và valin. Số đồng phân của X là
A. 9.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 22: Thủy phân hết 81,54 gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala; 32 gam Ala-Ala và m gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
A. 25,41.
B. 30,81.
C. 27,72.
D. 34,65.
Câu 23: Cho hỗn hợp M gồm 2 anđehit đơn chức X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được số mol Ag gấp 3,2 lần số mol hỗn hợp M. Thành phần % khối lượng anđehit X trong hỗn hợp M là

A. 42,18%.
B. 33,71%.
C. 50,56%.
D. 31,25%.
Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào bình đựng dung dịch anilin (C6H5NH2).

(2) Trộn dung dịch CH3NH2 với dung dịch NaOH.

(3) Cho dung dịch Br2 vào dung dịch anilin (C6H5NH2).

(4) Cho tripetit Gly-Gly-Ala vào bình chứa dung dịch NaOH rồi đun nóng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 25: Cho các phát biểu

(1) Trong phân tử peptit mạch hở tạo ra từ n phân tử α- aminoaxit, số liên kết peptit là (n-1).

(2) Phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.



(3) Dung dịch các aminoaxit đều không làm đổi màu quỳ tím.

(4) Dung dịch các peptit đều hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
-----------------------------------------------
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